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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 

- Tiếng Việt: Giàn khoan và xây lắp thiết bị

- Tiếng Anh: Drilling rigs and equipment construction
Mã học phần: 7060507

Số tín chỉ: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 

Bài tập
: 15; 

Thực hành : 0 

Thực tập  : 0; 
  
Đồ án
: 0; 

Tự học
       : 90
2. Đơn vị quản lý học phần: 
  2.1. Giảng viên giảng dạy



      Mã giảng viên


1. PGS.TS Triệu Hùng Trường


0605-09


2. TS Hoàng Anh Dũng



0605-11
       3. ThS Nguyễn Thanh Tuấn



0605-08
2.2. Bộ môn: Thiết bị Dầu khí và Công trình.

2.3. Khoa: Dầu khí.
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Học phần tiên quyết: Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí (7060508) hoặc Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí 1 (7060513)
3.2. Học phần học trước: Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí (7060508) hoặc Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí 1 (7060513)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức

4.1.1. Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cấu tạo và cơ sở thiết kế giàn khoan. 
4.1.2. Kiến thức về công tác tổ chức thi công xây lắp thiết bị trên các giàn. 
4.1.3. Kiến thức về tính toán, lựa chọn các loại giàn khoan phù hợp với điều kiện thực tế của vùng mỏ.

4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng tính toán, lựa chọn và xử lý tình huống ngoài thực tế khi thi công và xây lắp giàn khoan.
4.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm, phân tích, ra quyết định, phát hiện và xử lý vấn đề.

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Giàn khoan biển (Giới thiệu chung; Giàn khoan biển di động; Giàn khoan biển cố định) và Xây lắp thiết bị (Thiết kế và thi công móng; Kỹ thuật và công nghệ xây lắp thiết bị).

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

	PHẦN I
	GIÀN KHOAN BIỂN
	
	

	Chương 1
	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH BIỂN THUỘC LĨNH VỰC DẦU KHÍ
	6
	4.1.1

	1.1
	Tình hình khai thác dầu khí trên biển ở trong và ngoài nước
	
	

	1.2
	Khái niệm về các công trình biển thuộc lĩnh vực dầu khí
	
	

	1.3
	Các loại giàn khoan biển
	
	

	Chương 2
	GIÀN KHOAN BIỂN DI ĐỘNG
	9
	4.1.2

4.2.2

	2.1
	Giàn tự nâng
	
	

	2.2
	Tàu khoan
	
	

	2.3
	Giàn khoan bán chìm
	
	

	2.4
	Các biện pháp neo giữ giàn khoan di động tại vị trí làm việc
	
	

	Chương 3
	GIÀN KHOAN BIỂN CỐ ĐỊNH
	12
	4.1.1

	3.1
	Giới thiệu chung và phân loại giàn cố định
	
	

	3.2
	Giàn cố định dạng móng cọc
	
	

	3.3
	Giàn cố định trọng lực
	
	

	3.4
	Giàn cố định đàn hồi
	
	

	3.5
	Bố trí thiết bị công nghệ trên giàn cố định
	
	

	3.6
	Tải trọng tác dụng lên giàn cố định và yêu cầu tính toán giàn
	
	

	3.7
	Giới thiệu một số loại giàn cố định điển hình
	
	

	3.8
	Sơ lược về xây lắp giàn cố định
	
	

	PHẦN II
	XÂY LẮP THIẾT BỊ
	
	

	Chương 4
	THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÓNG
	8
	4.1.2

4.2.1

4.2.2

	4.1
	Khái niệm chung
	
	

	4.2
	Phân loại móng
	
	

	Chương 5
	KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ XÂY LẮP THIẾT BỊ
	10
	4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2.1

4.2.2

	5.1
	Lựa chọn sơ đồ bố trí thiết bị
	
	

	5.2
	Các phương pháp xây lắp thiết bị
	
	

	5.3
	Xây lắp tháp khoan
	
	

	5.4
	Xây lắp cụm tời khoan và rotor
	
	

	5.5
	Xây lắp cụm động lực
	
	

	5.6
	Xây lắp cụm máy bơm
	
	

	5.7
	Lắp đặt thiết bị đối áp
	
	

	5.8
	Trình tự thi công lắp đặt thiết bị đầu ống chống
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 

Giảng dạy lý thuyết kết hợp làm bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá


Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:                                    
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo

- Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm xây dựng bài
	Tham luận, phát biểu, trình bày, thảo luận
	

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	Thi viết hoặc vấn đáp
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết hoặc vấn đáp
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Hữu Bảng, Trần Văn Bản, Cơ sở Thiết kế Công trình biển phục vụ ngành Dầu khí, Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật, 2009.
[2]. Lê Phước Hảo (dịch của J.P.NGUYEN), Kỹ thuật khoan dầu khí, Nhà xuất bản giáo dục, 1995.
[3]. Trần Văn Bản, Phạm Thành, Nguyễn Xuân Thảo, Trương Biên, Cẩm nang Kỹ sư - Công nghệ khoan các giếng sâu, Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật, 2006
[4]. Bài giảng phương pháp luận thiết kế giàn khoan biển / Triệu Hùng Trường, Nguyễn Hữu Bảng, Hoàng Anh Dũng, 2016
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2
	PHẦN I: GIÀN KHOAN BIỂN
	
	
	
	

	
	Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH BIỂN THUỘC LĨNH VỰC DẦU KHÍ
	12
	
	
	- Tìm đọc và tham khảo kiến thức ở tài liệu [1]



	
	1.1. Tình hình khai thác dầu khí trên biển ở trong và ngoài nước
	
	
	
	

	
	1.2. Khái niệm về các công trình biển thuộc lĩnh vực dầu khí
	
	
	
	

	3, 4
	1.3. Các loại giàn khoan biển
	
	
	
	

	
	Chương 2: GIÀN KHOAN BIỂN DI ĐỘNG
	15
	1
	2
	- Tìm đọc và tham khảo kiến thức ở tài liệu [1], [2]



	
	2.1. Giàn tự nâng
	
	
	
	

	5
	2.2. Tàu khoan
	
	
	
	

	
	2.3. Giàn khoan bán chìm
	
	
	
	

	6
	2.4. Các biện pháp neo giữ giàn khoan di động tại vị trí làm việc
	
	
	
	

	
	Chương 3: GIÀN KHOAN BIỂN CỐ ĐỊNH
	20
	2
	2
	- Tìm đọc và tham khảo kiến thức ở tài liệu [1], [2], [3]



	
	3.1. Giới thiệu chung và phân loại giàn cố định
	
	
	
	

	7
	3.2. Giàn cố định dạng móng cọc
	
	
	
	

	
	3.3. Giàn cố định trọng lực
	
	
	
	

	8, 9
	3.4. Giàn cố định đàn hồi
	
	
	
	

	
	3.5. Bố trí thiết bị công nghệ trên giàn cố định
	
	
	
	

	
	3.6. Tải trọng tác dụng lên giàn cố định và yêu cầu tính toán giàn
	
	
	
	

	10
	3.7. Giới thiệu một số loại giàn cố định điển hình
	
	
	
	

	
	3.8. Sơ lược về xây lắp giàn cố định
	
	
	
	

	11, 12
	PHẦN II: XÂY LẮP THIẾT BỊ
	
	
	
	

	
	Chương 4: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÓNG
	12
	2
	2
	- Tìm đọc và tham khảo kiến thức ở tài liệu [1], [2], [3]



	
	4.1. Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	4.2. Phân loại móng
	
	
	
	

	13
	Chương 5: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ XÂY LẮP THIẾT BỊ
	16
	2
	2
	- Tìm đọc và tham khảo kiến thức ở tài liệu [1], [2], [3], [4], [5]



	
	5.1. Lựa chọn sơ đồ bố trí thiết bị
	
	
	
	

	
	5.2. Các phương pháp xây lắp thiết bị
	
	
	
	

	14
	5.3. Xây lắp tháp khoan
	
	
	
	

	
	5.4. Xây lắp cụm tời khoan và rotor
	
	
	
	

	15
	5.5. Xây lắp cụm động lực
	
	
	
	

	
	5.6. Xây lắp cụm máy bơm
	
	
	
	

	16
	5.7. Lắp đặt thiết bị đối áp
	
	
	
	

	
	5.8. Trình tự thi công lắp đặt thiết bị đầu ống chống
	
	
	
	

	   TRƯỞNG KHOA

        PGS.TS Nguyễn Thế Vinh
	
	Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN
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